
ĐVT SL ĐG Thành tiền

DƯ ĐẦU KỲ 4.414.073.886   
01/04/2026 Chị To Hien Trinh CMTX  T4 1.000.000
01/04/2026 MTQ có số GD 68742.142229 ủng hộ KTX 500.000
01/04/2026 Bác Nguyễn Văn Thanh (Mỹ )  ủng hộ KTX  100USD 2.660.000
01/04/2026 Đùi gà tỏi nhỏ kg 36,28 50.000 1.814.000
01/04/2026 Phí vc đùi gà lượt 1 30.000 30.000
01/04/2026 Hành tây kg 5 15.000 75.000
01/04/2026 Cà rốt kg 5 15.000 75.000
01/04/2026 Giá kg 5 10.000 50.000
01/04/2026 Ớt kg 1 40.000 40.000
01/04/2026 Ngò rí kg 2 30.000 60.000
02/04/2026 Chị Tram  ủng hộ KTX 1.000.000
02/04/2026 Chị Nguyen Thi Thuy Linh  CMTX T4 200.000
02/04/2026 Chị Thanh Phương (Phường An Đông)  ủng hộ KTX 500.000
02/04/2026 GĐ Ngọc - Nghi  (Q12)  ủng hộ KTX 500.000
02/04/2026 Anh Trung - Chị Thảo  (Q12) ủng hộ KTX 200.000
02/04/2026 Anh Phúc - Chị Sương  (Q12) ủng hộ KTX 200.000
02/04/2026 Anh Hiếu - Chị Trúc  (Q12) ủng hộ KTX 500.000
02/04/2026 Anh Hùng (Q11) ủng hộ KTX 2.000.000
02/04/2026 Tiền bán phiếu cơm ngày 02/4/26 (179 phiếu) 358.000
02/04/2026 Chuối kg 220.000
02/04/2026 Bún tươi kg 40 11.000 440.000
03/04/2026 Co Thuan  ủng hộ KTX 1.000.000
03/04/2026 Anh/chị Van ủng hộ KTX 200.000
03/04/2026 Tiền điện T3 tháng 1 578.487 578.487
03/04/2026 Tiền thuê nhà qc Cần Thơ năm 2026 tháng 12 5.500.000 66.000.000
04/04/2026 Chị KLHuong CMTX T4 200.000
04/04/2026 Co Nguyet ủng hộ KTX 300.000
04/04/2026 Chị Lê Thị Thu Vân ủng hộ KTX 5.000.000
04/04/2026 Tiền bán phiếu cơm ngày 04/4/26 (197 phiếu) 394.000
04/04/2026 Chuối kg 220.000

04/04/2026 Hành ngò kg 20.000
04/04/2026 Chả cá hấp kg 5 37.800 189.000
04/04/2026 Chả cá kg 10 37.800 378.000
04/04/2026 Thịt  xay kg 12 100.000 1.200.000
06/04/2026 Chị Doit CMTX T4 1.000.000
06/04/2026 Anh Tăng Quân Nam (Q10) CMTX T4 3.000.000
06/04/2026 Chả cá hấp kg 20 37.800 756.000
06/04/2026 Mướp kg 20 4.000 80.000
06/04/2026 Bắp cải kg 20 6.000 120.000
06/04/2026 Bầu kg 20 7.000 140.000
06/04/2026 Bí dỏ kg 20 6.000 120.000
06/04/2026 Cà tím kg 20 6.000 120.000
06/04/2026 Ớt kg 1 30.000 30.000
07/04/2026 Anh Diep Minh Thien ủng hộ KTX 300.000
07/04/2026 Tiền bán phiếu cơm ngày 07/4/26 (207 phiếu) 414.000
07/04/2026 Chuối kg 220.000
07/04/2026 Đèn led 15w + đuôi đèn bộ 1 50.000 50.000
08/04/2026 Chị Oanh ủng hộ KTX 500.000
09/04/2026 Anh/chị Tran Le Nguyen ủng hộ KTX 500.000
09/04/2026 Chú Sơn ủng hộ KTX 20.000.000
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09/04/2026 Chị  Hau, C Dieu Ngoc  (Q10) ủng hộ KTX 200.000
09/04/2026 Chị Kim Quyên ủng hộ KTX 100.000
09/04/2026 Tiền bán phiếu cơm ngày 09/4/26 (213 phiếu) 426.000
09/04/2026 Chuối kg 220.000
09/04/2026 Sả xay kg 2 25.000 50.000
09/04/2026 Thịt đùi kg 20 100.000 2.000.000
10/04/2026 Cá basa CK kg 30 57.680 1.730.400
11/04/2026 Chú Tự (Q10) ủng hộ KTX 500.000
11/04/2026 Anh/chị Mã Đơn ủng hộ KTX 1.000.000
11/04/2026 Chị Thanh (Q6) ủng hộ KTX 5.000.000
11/04/2026 Tiền bán phiếu cơm ngày 11/4/26 (213 phiếu) 426.000
11/04/2026 Chuối kg 220.000
11/04/2026 Phí nhận bánh mì MTQ ủng hộ lần 1 362.000 362.000
11/04/2026 Phí Internet quán cơm T3 tháng 1 359.000 359.000
11/04/2026 Phí ĐT bàn quán cơm T3 tháng 1 34.000 34.000
11/04/2026 Cà chua kg 5 10.000 50.000
11/04/2026 Ngò rí kg 10.000
13/04/2026 Gas 45kg bình 3 5.964.000
14/04/2026 Anh Tô Phú Mẫn ủng hộ KTX 2.500.000
14/04/2026 Chị Nguyen Thi Quynh Nga ủng hộ KTX 500.000
14/04/2026 Tiền bán phiếu cơm ngày 14/4/26 (206 phiếu) 412.000
14/04/2026 Tiền nước T4 tháng 1 907.252 907.252
14/04/2026 Chuối kg 220.000
14/04/2026 Plactic ép nhựa 100 tấm hộp 1 94.000 94.000
14/04/2026 Dưa cải chua kg 10 15.000 150.000
14/04/2026 Bầu kg 20 6.000 120.000
14/04/2026 Bắp cải kg 20 5.000 100.000
14/04/2026 Cà tím kg 20 5.000 100.000
14/04/2026 Hành lá kg 1 25.000 25.000
14/04/2026 Thịt đùi kg 20 100.000 2.000.000
15/04/2026 Cá bạc má kg 30 40.000 1.200.000
16/04/2026 Tiền bán phiếu cơm ngày 16/4/26 (233 phiếu) 466.000
16/04/2026 Chị Nguyễn Thị Tuyết Anh ủng hộ KTX 4.000.000
16/04/2026 Chuối kg 220.000
16/04/2026 Thịt  xay kg 3 100.000 300.000
17/04/2026 Anh Danh Q11 ủng hộ KTX 1.000.000
17/04/2026 Chả cá hấp kg 5 37.800 189.000
17/04/2026 Chả cá kg 10 37.800 378.000
18/04/2026 Anh Nguyễn Ngọc Quang (Q5) ủng hộ KTX 500.000
18/04/2026 Chị Lý Muối ủng hộ KTX 500.000
18/04/2026 Tiền bán phiếu cơm ngày 18/4/26 (218 phiếu) 436.000
18/04/2026 Chuối kg 220.000
18/04/2026 Khẩu trang hộp 50 16.240 812.000
18/04/2026 Khăn giấy cây 2 130.000 260.000
18/04/2026 Thịt  xay kg 10 100.000 1.000.000
19/04/2026 Chị Nguyen Thi Truc Phuong ủng hộ KTX 100.000
20/04/2026 Chị ADTB CMTX T4 500.000
20/04/2026 Anh Thành  (Q8) ủng hộ KTX 5.000.000
20/04/2026 Phí in sao kê quý I/26 trang 12 3.300 39.600
20/04/2026 Phí VS tháng 3+4 tháng 2 264.000 528.000
21/04/2026 Anh Ngụy Như Nam ủng hộ KTX 500.000
21/04/2026 Tiền bán phiếu cơm ngày 21/4/26 (202 phiếu) 404.000
21/04/2026 Chuối kg 220.000
21/04/2026 Bột mì kg 10 20.200 202.000
21/04/2026 Chả cá kg 15 37.800 567.000
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21/04/2026 Khoai mỡ kg 15 17.000 255.000
21/04/2026 Tỏi kg 5 38.000 190.000
21/04/2026 Cà tím kg 20 5.000 100.000
21/04/2026 Bắp cải kg 20 5.000 100.000
21/04/2026 Bầu kg 20 6.000 120.000
21/04/2026 Đậu đũa kg 10 7.000 70.000
22/04/2026 Anh Trần Gia Kiệt ủng hộ KTX 2.000.000
22/04/2026 Tiền bán phiếu cơm ngày 23/4/26 (209 phiếu) 418.000
23/04/2026 Ớt kg 0,5 50.000 25.000
23/04/2026 Hành lá kg 1 20.000 20.000
23/04/2026 Chuối kg 220.000
23/04/2026 Thịt đùi kg 20 100.000 2.000.000
24/04/2026 Chả cá hấp kg 10 37.800 378.000
24/04/2026 Chả cá kg 10 37.800 378.000
25/04/2026 Lãi T4 ATM 8.371
25/04/2026 Cty mỹ phẩm Minh Phượng  (Q7) ủng hộ KTX 2.000.000
25/04/2026 Tiền bán phiếu cơm ngày 25/4/26 (220 phiếu) 440.000
25/04/2026 Thịt  xay kg 10 100.000 1.000.000
25/04/2026 Chuối kg 220.000
28/04/2026 Tiền bán phiếu cơm ngày 28/4/26 (192 phiếu) 384.000
28/04/2026 Chuối kg 220.000
28/04/2026 Chả cá hấp kg 15 37.800 567.000
29/04/2026 Chị Tran Thi Ngoc Thuy ủng hộ KTX 200.000
29/04/2026 Chị Nguyễn Thị Nhinh ủng hộ KTX 100.000
30/04/2026 Bánh mì ổ 300 2.200 660.000
30/04/2026 Chuối kg 150.000
30/04/2026 Chả lụa kg 13 80.000 1.040.000
30/04/2026 Thịt nguội kg 7 120.000 840.000
30/04/2026 Pate kg 2 70.000 140.000
30/04/2026 Đồ chua kg 20 15.000 300.000
30/04/2026 Ngò rí kg 50.000
30/04/2026 Bao đựng bánh mì kg 2 46.000 92.000
30/04/2026 Dưa leo kg 10 15.000 150.000
30/04/2026 Chi lương kế toán T4 Loannguyen tháng 1 4.000.000 4.000.000
30/04/2026 Chi lương T4 Lê Tuấn Tú tháng 1 9.000.000 9.000.000
30/04/2026 Chi lương công nhật Võ Đặng Hưng T4 ngày 13 80.000 1.040.000

TỔNG CỘNG 72.446.371      117.201.739      

DƯ CUỐI KỲ 4.369.318.518   
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